
STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 Phạm Đình Phẩm 001569/HAG-CCHN
 - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Chuyên khoa Phụ sản

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ CKII – Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật của 

Bệnh viện; Chứng chỉ đào tạo 

chuyên khoa cơ bản YHCT

2 Chúc Hồng Phương 001301/HAG-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

- Chuyên khoa Lao

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ CKII – Phó Giám đốc 

Bệnh viện; Chứng chỉ đào tạo 

chuyên khoa cơ bản YHCT

3 Vương Thị Duyên 003608/HAG-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ CKI YHCT – Phó Giám 

đốc Bệnh viện. Tham gia khám 

chữa bệnh tại khoa Khám bệnh 

đa khoa-HSCC; khoa Nội - Nhi; 

Khoa Ngoại TH-khoa Phụ; Khoa 

Châm cứu dưỡng sinh; Khoa 

Ngũ Quan

4 Nguyễn Thị Huệ 000868/HAG-CCHN - Thực hiện các kỹ thuật Cử nhân điều dưỡng đại học

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng

Trưởng phòng TCHC

5 Đỗ Đại Dương 000083/HAG-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

- Khám bệnh, chữa bệnh Phục hồi chức năng cơ bản.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6.  Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ khoa Châm cứu - Dưỡng 

sinh.Tham gia khám chữa bệnh 

tại khoa Khám bệnh đa khoa-

HSCC; khoa Nội - Nhi; Khoa 

Ngoại TH-khoa Phụ; Khoa Ngũ 

Quan

  17h30’- 22h’ từ T2-T6;  

7h-22h T7,CN và  ngày lễ 

(theo lịch PK, trừ lịch trực BV) 

tại phòng khám YHCT Quang 

Dương 

6 Nguyễn Thị Huân 000870/HAG-CCHN

 - Khám, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn khác theo danh mục được Giám đốc Sở Y 

tế phê duyệt. 

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Vật lý trị liệu-PHCN

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ CKI YHCT

Trưởng khoa Ngoại tổng hợp - 

khoa Phụ. Chứng chỉ VLTL-

PHCN cơ bản; Tham gia khám 

chữa bệnh tại khoa Khám bệnh 

đa khoa-HSCC; khoa Nội - Nhi; 

Khoa Ngoại TH-khoa Phụ; Khoa 

Châm cứu dưỡng sinh; Khoa 

Ngũ Quan

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang Tuyên Quang

2. Địa chỉ: Tổ 8 Quang Trung- Phường Hà Giang 2- Tỉnh Tuyên Quang
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STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
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Thời gian đăng ký hành 
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chữa bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

7 Nguyễn Trường Giang 003942/HAG-CCHN

- Bác sĩ khám, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn khác theo danh mục được phê duyệt

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ

Phó Trưởng khoa Khám bệnh đa 

khoa- HSCC; Chứng nhận đào 

tạo Bs định hướng YHCT; 

Chứng nhận đào tạo khám tưu 

vấn về dinh dưỡng điều trị; 

Chứng chỉ đào tạo liên tục Quản 

lý bệnh mạn tính

8 Hoàng Văn Tài 000853/HAG-CCHN

- Khám, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn khác theo danh mục được Giám đốc Sở Y 

tế phê duyệt.

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

- Thực hiện hồi sức cấp cứu cơ bản. Đọc điện tâm đồ.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ CKI-  Trưởng khoa 

Khám bệnh đa khoa- HSCC. 

Chứng chỉ đọc điện tâm đồ; 

Chứng nhận đào tạo Hồi sức cấp 

cứu cơ bản; Chứng chỉ đào tạo 

Quản lý bệnh mạn tính. Tham 

gia khám chữa bệnh tại khoa 

Khám bệnh đa khoa-HSCC; 

khoa Nội - Nhi; Khoa Ngoại TH-

khoa Phụ; Khoa Châm cứu 

dưỡng sinh; Khoa Ngũ Quan

9 Dinh Thị Thu 000818/HAG-CCHN

- Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn khác theo danh mục được 

Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

- Khám bệnh, chữa bệnh Phục hồi chức năng, Tiêm 

khớp ngoại vi

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ CKI PHCN

Trưởng khoa Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng; Chứng chỉ 

đào tạo Chẩn đoán điều trị một 

số bệnh cơ xương khớp thường 

gặp và tiêm khớp ngoại vi

10 Mương Vĩnh Tùng 003965/HAG-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Y học 

cổ truyền.

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng, Tiêm khớp ngoại vi

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6. Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ CKI

Trưởng khoa Ngũ Quan; Chứng 

chỉ đào tạo liên tục VLTL-

PHCN cơ bản; Chứng chỉ đào 

tạo liên  tục chẩn đoán và điều 

trị một  số bệnh cơ xương khớp 

thường gặp và tiêm khớp ngoại 

vi. Tham gia khám chữa bệnh tại 

khoa Khám bệnh đa khoa-

HSCC; khoa Nội - Nhi; Khoa 

Ngoại TH-khoa Phụ; Khoa 

Châm cứu dưỡng sinh; Khoa 

Ngũ Quan

Trưa từ 11h30 -13h, chiều từ 

17h30’- 22h’ từ T2-T6; 

Từ 7h-22h T7,CN và  ngày lễ 

(theo lịch PK, trừ lịch trực BV) 

tại phòng chẩn trị YHCT 

11 Nguyễn Mạnh Cường 003010/HAG-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền. 

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng.

- Chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ CKI

Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp- 

khoa Nhi. Chứng chỉ đào tạo 

VLTL-PHCN cơ bản; Chứng 

nhận đào tạo Chẩn đoán và điều  

trị tăng huyết áp. Tham gia 

khám chữa bệnh tại khoa Khám 

bệnh đa khoa-HSCC; khoa Nội - 

Nhi; Khoa Ngoại TH-khoa Phụ; 

Khoa Châm cứu dưỡng sinh; 

Khoa Ngũ Quan
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STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

12 Nguyễn Quang Nghĩa 0003011/HAG-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền. 

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ CKI

Trưởng khoa Nội  tổng hợp- 

khoa Nhi; Chứng chỉ đào tạo 

VLTL-PHCN cơ bản. Tham gia 

khám chữa bệnh tại khoa Khám 

bệnh đa khoa-HSCC; khoa Nội - 

Nhi; Khoa Ngoại TH-khoa Phụ; 

Khoa Châm cứu dưỡng sinh; 

Khoa Ngũ Quan

13 Nguyễn Thị Phiến 000039/HAG-CCHN
- Chuyên khoa Y học cổ truyền

- Khám bệnh, chữa bệnh Phục hồi chức năng cơ bản

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ CKI

Trưởng khoa Châm cứu dưỡng 

sinh. Chứng chỉ Phục Hồi chức 

năng cơ bản. Tham gia khám 

chữa bệnh tại khoa Khám bệnh 

đa khoa-HSCC; khoa Nội - Nhi; 

Khoa Ngoại TH-khoa Phụ; Khoa 

Châm cứu dưỡng sinh; Khoa 

Ngũ Quan

14 Nông Đức Ninh 003973/HAG-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Thực hiện dịch vụ kỹ thuật về Y học cổ truyền,Vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức năng

- Chẩn đoán hình ảnh bằng X-Quang; Siêu âm tổng 

quát

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ

Khoa Xét nghiệm CĐHA-

TDCN; Chứng chỉ đào tạo Siêu 

âm tổng quát; Chứng chỉ đào tạo 

Chẩn đoán hình ảnh bằng 

Xquang; Chứng chỉ đào tạo Y sĩ 

chuyên khoa YHCT; Chứng chỉ 

đào tạo VLTL-PHCN

15 Nông Thu Hà 003607/HAG-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng cơ bản.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6.  Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ CKI

Khoa Châm cứu dưỡng sinh; 

Chứng chỉ đào tạo VLTL-PHCN 

cơ bản. Tham gia khám chữa 

bệnh tại khoa Khám bệnh đa 

khoa-HSCC; khoa Nội - Nhi; 

Khoa Ngoại TH-khoa Phụ; Khoa 

Châm cứu dưỡng sinh; Khoa 

Ngũ Quan

Trưa từ 11h30-13h, chiều từ 

17h30’- 22h’ từ T2-T6; 

Từ 7h-22h T7,CN và  ngày lễ 

(theo lịch PK, trừ lịch trực BV) 

tại phòng khám Đông y Chung 

Hà

16 Hoàng Thị Tuyết Hạnh 003606/HAG-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Phục hồi chức năng 

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6  Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ

Khoa Châm cứu dưỡng sinh; 

Chứng chỉ đào tạo Phục hồi 

chức năng cơ bản. Tham gia 

khám chữa bệnh tại khoa Khám 

bệnh đa khoa-HSCC; khoa Nội - 

Nhi; Khoa Ngoại TH-khoa Phụ; 

Khoa Châm cứu dưỡng sinh; 

Khoa Ngũ Quan

Trưa từ 11h30-13h, chiều từ 

17h30’- 22h’ từ T2-T6, 

Từ 7h-22h T7,CN và  ngày lễ 

(theo lịch PK, trừ lịch trực BV) 

tại phòng khám YHCT Phúc 

tâm đường
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STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
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Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

17 Nguyễn Mạnh Dũng 004253/HAG-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ CKI YHCT

Trưởng phòng KHTH-CNTT-

ĐD,  tăng cường  khoa Ngoại 

tổng hợp-khoa Phụ. Tham gia 

khám chữa bệnh tại khoa Khám 

bệnh đa khoa-HSCC; khoa Nội - 

Nhi; Khoa Châm cứu dưỡng 

sinh; Khoa Ngũ Quan

18 Ma Đức Vỹ 0003087/HAG-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ

Khoa Nội tổng hợp- khoa 

Nhi.Tham gia khám chữa bệnh 

tại khoa Khám bệnh đa khoa-

HSCC; khoa Nội - Nhi; Khoa 

Ngoại TH-khoa Phụ; Khoa 

Châm cứu dưỡng sinh; Khoa 

Ngũ Quan

19 Lê Thị Thùy 003974/HAG-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền.

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ

Khoa Nội tổng hợp - khoa Nhi; 

Chứng chỉ đào tạo liên tục 

VLTL-PHCN cơ bản.Tham gia 

khám chữa bệnh tại khoa Khám 

bệnh đa khoa-HSCC; Khoa 

Ngoại TH-khoa Phụ; Khoa 

Châm cứu dưỡng sinh; Khoa 

Ngũ Quan

20 Hoàng Mạnh Cường 001577/HAG-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền

- Thực hiện dịch vụ kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6.  Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ

Khoa Ngoại  tổng hợp - khoa 

Phụ; Chứng chỉ đào tạo liên tục 

VLTL-PHCN cơ bản. Tham gia 

khám chữa bệnh tại khoa Khám 

bệnh đa khoa-HSCC; khoa Nội - 

Nhi; Khoa Ngoại TH-khoa Phụ; 

Khoa Châm cứu dưỡng sinh; 

Khoa Ngũ Quan

Trưa từ 11h30 - 13h, chiều từ 

17h30’- 22h’ từ T2-T6;

Từ 7h-22h T7,CN và  ngày lễ 

(theo lịch PK, trừ lịch trực BV) 

tại phòng khám YHCT Tâm 

Phúc

21 Nguyễn Văn Quyết 000864/HAG-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng. Tiêm khớp ngoại vi

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6.  Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ

Khoa Ngũ quan; Chứng chỉ đào 

tạo liên tục VLTL-PHCN cơ 

bản; Chứng chỉ đào tạo liên tục 

Chẩn đoán và điều trị ,ột số 

bệnh cơ xương khớp thường gặp 

và tiêm khớp ngoại vi. Tham gia 

khám chữa bệnh tại khoa Khám 

bệnh đa khoa-HSCC; khoa Nội - 

Nhi; Khoa Ngoại TH-khoa Phụ; 

Khoa Châm cứu dưỡng sinh.

Từ 18h- 21h’ từ T2-T6; 

Từ 9h-21h T7,CN và  ngày lễ 

(theo lịch PK, trừ lịch trực BV) 

tại phòng khám Bác sỹ Quyết

4



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

22 Phúc Văn Phú 004931/HAG-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

- Phục hồi chức năng cơ bản

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ

Khoa Khám bệnh đa khoa- 

HSCC; Chứng chỉ PHCN. Tham 

gia khám chữa bệnh tại khoa 

Khám bệnh đa khoa-HSCC; 

khoa Nội - Nhi; Khoa Ngoại TH-

khoa Phụ; Khoa Châm cứu 

dưỡng sinh; Khoa Ngũ Quan

23 Nguyễn Thị Nhung 005050/HAG-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ

Khoa Nội tổng hợp - khoa Nhi

24 Hoàng Xuân Hữu 000002/HAG-GPHN

- Bác sĩ Y khoa

- Thực hiện dịch vụ kỹ thuật về Y học cổ truyền,Vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức năng

- Chuyên khoa Tai mũi họng

- Khám Nội soi Tai Mũi Họng

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ Khoa Khám bệnh đa 

khoa- HSCC; Chứng chỉ đào tạo 

chuyên ngành YHCT; Chứng chỉ 

đào tạo VLTL-PHCN cơ bản; 

Chứng chỉ đào tạo chuyên khoa 

Tai Mũi họng cơ bản; Chứng chỉ 

đào tạo Khám nội soi tai mũi 

họng. Tham gia khám chữa bệnh 

tại khoa Khám bệnh đa khoa-

HSCC; khoa Nội - Nhi; Khoa 

Ngoại TH-khoa Phụ; Khoa 

Châm cứu dưỡng sinh; Khoa 

Ngũ Quan

25 Cấn Xuân Hạnh 000821/HAG-CCHN

- Bác sĩ khám, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình 

ảnh. Thực hiện các kỹ thuật theo danh mục được Giám 

đốc Sở Y tế phê duyệt; Y học cổ truyền.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ CKI

Phó trưởng Khoa Xét nghiệm 

CĐHA-TDCN. Chứng nhận Bác 

sĩ định hướng chuyên khoa 

YHCT; Chứng chỉ Đọc điện não 

đồ thường quy; Chứng nhận đào 

tạo Siêu âm tổng quát; Chứng 

nhận nội soi ống mềm đường 

tiêu hoá trên;

Trưa từ 11h30’- 13h30’, chiều 

từ 17h30' đến 22h00' từ T2-T6 

và T7,CN  (theo lịch PK, trừ 

lịch trực BV) tại phòng khám 

Bảo an

26 Lương Thị Xuyến 003975/HAG-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa huyết học - 

truyền máu.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ

Trưởng khoa Xét nghiệm 

CĐHA-TDCN

27 Vừ Thị Máy 000824/HAG-CCHN

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Y học cổ truyền

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng

Phó Trưởng phòng KHTH-

CNTT-ĐD, tăng cường khoa 

Ngoại tổng hợp - khoa Phụ; 

Chứng chỉ đào tạo y sĩ chuyên 

khoa Y học cổ truyền

28 Bùi Thị Nụ 002999/HAG-CCHN

- Chăm sóc người bệnh. Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của đại học Điều dưỡng đa khoa

- Thực hiện các kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng

- Thực hiện các dịch vụ  kỹ thuật YHCT

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng trưởng khoa KSNK-

Dinh dưỡng; Chứng chỉ đào tạo 

VLTL-PHCN cơ bản; Chứng 

nhận đào tạo chuyên khoa định 

hướng YHCT

29 Ma Văn Hưng 000828/HAG-CCHN
- Chăm sóc người bệnh thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa Y học cổ truyền

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng trưởng khoa Khám 

bệnh đa khoa- HSCC; Chứng 

nhận chuyên khoa YHCT
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STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

30 Bùi Thị Ngân 000040/HAG-GPHN
- Điều dưỡng

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn y sĩ YHCT

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa  Khám bệnh 

đa khoa- HSCC; Chứng nhận 

đào tạo y sĩ chuyên ngành YHCT

31 Nguyễn Thị Hải Yến 000044/HAG-GPHN

- Điều dưỡng

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật PHCN

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật YHCT

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Châm cứu 

Dưỡng sinh; Chứng nhận dàod 

tạo Y sĩ chuyên ngành YHCT; 

Chứng chỉ đào tạo VLTL-PHCN 

cơ bản

32 Nông Thị Huyền Ly 001595/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng, Y học cổ truyền

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng

Phó Trưởng phòng KHTH-

CNTT-ĐD, tăng cường khoa 

Ngoại tổng hợp - khoa Phụ; 

Chứng nhận đào tạo y sĩ chuyên 

ngành YHCT; Chứng chỉ KTV 

PHCN

33 Hoàng Thị Thanh 000045/HAG-GPHN
- Điều dưỡng

- Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa YHCT

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn-dinh dưỡng; Chứng 

nhận đào  tạo y sĩ chuyên khoa 

YHCT

34 Triệu Thị Sâm 000851/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp - 

khoa Nhi; Chứng nhận đào tạo y 

sĩ chuyên khoa YHCT

35 Ma Thị Cúc 000829/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

- Thực hiện cac kỹ thuật Y sĩ YHCT

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng cơ bản.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp - 

khoa Nhi. Chứng chỉ đào tạo 

liên tục VLTL-PHCN cơ bản; 

Chứng chỉ đào tạo định hướng 

chuyên khoa YHCT.

36 Hoàng Thị Duyên 003643/HAG-CCHN

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Y học cổ truyền

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Ngũ Quan; 

Chứng chỉ đào tạo chuyên ngành 

YHCT

37 Tạ Thị Thảo 000842/HAG-CCHN

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Y học cổ truyền

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng phòng Kế hoạch 

tổng hợp-CNTT-ĐD, tăng 

cường khoa Nội tổng hợp - khoa 

Nhi; Chứng chỉ đào tạo chuyên 

ngành YHCT

38 Hoàng Văn Thùy 000858/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ YHCT

- Thực hiện kỹ thuật Phục hồi chức năng

- Chăm sóc ban đầu người bệnh cấp cứu

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp - 

khoa Nhi; Chứng chỉ đào tạo 

PHCN cơ bản; Chứng chỉ đào 

tạo kỹ thuật chuyên môn Chăm 

sóc ban đầu người bệnh cấp cứu; 

bằng tốt nghiệp y sic chuyên 

ngành YHCT
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STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

39 Nguyễn Thị Phượng 000041/HAG-GPHN

- Điều dưỡng

- Thực hiện các kỹ thuật VLTL-PHCN.

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn y sĩ YHCT

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng; Chứng 

nhận đào tạo Y sĩ chuyên ngành 

YHCT; Chứng chỉ đào tạo 

VLTL-PHCN cơ bản

40 Phạm Thu Thủy 000838/HAG-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Ngũ Quan. 

Chứng chỉ đào tạo y sĩ định 

hướng chuyên khoa YHCT; 

Chứng chỉ đào tạo kỹ thuật cấy 

chỉ trong điều  trị một số bệnh lý 

mãn tính.

41 Nguyễn Thị Vẫn 000880/HAG-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, 

- Thực hiện kỹ thuật Phục hồi chức năng. 

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng; Chứng chỉ 

đào tạo PHCN cơ bản; Chứng 

nhận đào tạo y sĩ huyên khoa 

YHCT

42 Mai Thúy Đan 000827/HAG-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền,

 - Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng.

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp - 

khoa Nhi. Chứng nhận đào tạo 

Y sĩ chuyên khoa YHCT; Chứng 

chỉ đào tạo chuyên ngành VLTL-

PHCN cơ bản

43 Nguyễn Thị Dược 000883/HAG-CCHN

- Thực hiện các kỹ thuật Y sỹ Y học cổ truyền,

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Châm cứu - 

Dưỡng sinh; Chứng nhận đào 

tạo y sĩ chuyên khoa YHCT

44 Nguyễn Thị Thanh 003000/HAG-CCHN

- Chăm sóc bệnh nhân Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của đại học điều dưỡng đa khoa. 

- Thực hiện dịch vụ kỹ thuật Phục hồi chức năng.

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn YHCT

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng trưởng khoa Châm 

cứu dưỡng sinh; Chứng nhận 

đào tạo y sĩ chuyên khoa YHCT; 

Chứng chỉ đào tạo PHCN cơ bản

45 Nguyễn Thị Hợp 000863/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

- Chăm sóc người bệnh, thực hiện kỹ thuật Y học cổ 

truyền

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp - 

khoa Nhi; Chứng nhận đào tạo y 

sĩ chuyên khoa YHCT

46 Vương Thị Cơi 000826/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

- Thực hiện các kỹ thuật của Y sĩ YHCT

- Thực hiện cấy chỉ trong điều trị một số bệnh lý mạn 

tính

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Châm cứu - 

Dưỡng sinh. Bằng tốt nghiệp 

trung cấp y sĩ YHCT; Chứng chỉ 

 đào tạo Kỹ thuật cấy chỉ trong 

điều trị một số bệnh lý mạn tính.
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STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

47 Nguyễn Thị Trà My 000890/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật YHCT

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng, 

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng; Chứng chỉ 

đào tạo y sĩ chuyên ngành 

YHCT; Chứng chỉ đào tạo 

VLTL-PHCN cơ bản

48 Nguyễn Thị Sang 000050/HAG-GPHN

- Điều dưỡng

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật  Y học cổ truyền

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng,

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng trưởng khoa Vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức năng; 

Chứng chỉ đào tạo VLTL-PHCN 

cơ bản; Chứng nhận đào tạo y sĩ 

chuyên khoa YHCT

49 Nguyễn Thị Hoàng Bích 000866/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng, Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Y học 

cổ truyền

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng; Chứng chỉ 

đào tạo VLTL-PHCN; Chứng 

nhận đào tạo y sĩ chuyên khoa 

YHCT

50 Nguyễn Thị Tầm 000884/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

- Thực hiện các kỹ thuật của Y sĩ Y học cổ truyền, 

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Ngũ Quan; 

Chứng nhận đào tạo y sĩ chuyên 

khoa YHCT; Chứng chỉ đào tạo 

VLTL-PHCN cơ bản

51 Phạm Ngọc Thu 003002/HAG-CCHN

- Chăm sóc người bệnh. Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của đại học Điều dưỡng đa khoa.

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Y học cổ truyền.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng trưởng khoa Nội 

tổng hợp - khoa Nhi. Chứng 

nhận đào tạo: Y sĩ chuyên ngành 

YHCT

52 Nguyễn Xuân Trường 000879/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sĩ Y học cổ 

truyền, 

- Thực hiện kỹ thuật Phục hồi chức năng.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng; Chứng chỉ 

đào tạo PHCN cơ bản; Bằng tốt 

nghiệp trung học chuyên nghiệp 

y sĩ chuyên khoa YHCT

53 Hà Thu Nga 000046/HAG-GPHN

- Điều dưỡng

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật PHCN

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật YHCT

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng; Chứng 

nhận đào  tạo y sĩ chuyên ngành 

YHCT; Chứng chỉ đào tạo 

VLTL-PHCN cơ bản; Chứng 

nhận đào tạo ngắn hạn về Hồi 

sức cấp cứu cơ bản

54 Trần Cẩm Anh 000848/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

- Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN cơ bản 

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Y học cổ truyền

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp - 

khoa Nhi. Chứng chỉ đào tạo Y 

sĩ chuyên ngành YHCT; Chứng 

chỉ đào tạo chuyên ngành VLTL-

PHCN cơ bản
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STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

55 Triệu Thị Ngọc Yến 000891/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

- Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Ngoại tổng 

hợp - khoa Phụ; Chứng nhận 

đào tạo Y sĩ chuyên khoa YHCT

56 Nguyễn Thị Thu Biết 000876/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn y sĩ đa khoa.

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp - 

khoa Nhi; Chứng nhận đào tạo y 

sĩ chuyên khoa YHCT

57 Nguyễn Thị Na 000867/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

- Thực hiện các kỹ thuật của Y sĩ Y học cổ truyền

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp - 

khoa Nhi; Bằng tốt nghiệp trung 

học CN chuyên ngành Y sĩ 

YHCT

58 Tho Văn Vẫn 000369/HAG-GPHN

- Điều dưỡng

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật YHCT

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật PHCN

- Chăm sóc ban đầu người bệnh cấp cứu

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Khám bệnh đa 

khoa -Hồi sức cấp cứu; Chứng 

chỉ đào tạo Y sĩ chuyên ngành 

YHCT; Chứng chỉ đào tạoVLTL-

PHCN cơ bản; Chứng chỉ đào 

tạo kỹ thuật chăm sóc ban đầu 

người bệnh cấp cứu

59 Nguyễn Thị Thu Trang 000875/HAG-CCHN

- Thực hiện các kỹ thuật của Y sĩ Y học cổ truyền, 

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp - 

khoa Nhi; Bằng tốt nghiệp trung 

học CN chuyên ngành Y sĩ 

YHCT

60 Phạm Đức Chung 000836/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn y sĩ đa khoa.

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Phục hồi chức năng.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6.  Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp - 

khoa Nhi. Chứng chỉ đào tạo 

PHCN cơ bản; Bằng tốt nghiệp 

Trung học CN Y sĩ YHCT

Trưa từ 11h30-13h, chiều từ 

17h30’- 22h’ từ T2-T6; 

Từ  7h-22h T7,CN và  ngày lễ 

(theo lịch PK, trừ lịch trực BV) 

tại phòng khám Đông y Chung 

Hà

61 Nguyễn Thị Thu Hương 002998/HAG-CCHN

- Chăm sóc bệnh nhân Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của đại học điều dưỡng đa khoa. 

- Thực hiện kỹ thuật Phục hồi chức năng.

- Thực hiện kỹ thuật chuyên môn YHCT

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng trưởng Khoa Xét 

nghiệm CĐHA-TDCN; Chứng 

chỉ đào tạo PHCN cơ bản; 

Chứng nhận đào tạo y sĩ chuyên 

khoa YHCT; Chứng chỉ đào tạo 

kỹ thuật ghi điện não đồ.

62 Phạm Thị Phương Hưng 000837/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn y sĩ YHCT.

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp - 

khoa Nhi; Chứng chỉ đào tạo Y 

sĩ chuyên khoa YHCT; Chứng 

chỉ đào tạo VLTL-PHCN cơ bản
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STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

63 Đỗ Văn Nhất 000820/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn y sĩ YHCT.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Ngoại tổng 

hợp - khoa Phụ; Bằng tốt nghiệp 

Trung học chuyên nghiệp y sĩ Y 

học cổ truyền

64 Nguyễn Thị Loan 000872/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

- Thực hiện các kỹ thuật của Y sĩ Y học cổ truyền

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng phòng Kế hoạch 

tổng hợp-CNTT-ĐD, tăng 

cường khoa Nội tổng hợp - khoa 

Nhi; Chứng nhận đào tạo y sĩ 

chuyên khoa YHCT

65 Lâm Thùy Linh 000411/HAG-GPHN

- Điều dưỡng

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật YHCT

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật PHCN

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp - 

khoa Nhi; Chứng chỉ đào tạo Y 

sĩ chuyên ngành YHCT; Chứng 

chỉ đàot ạo VLTL-PHCN cơ bản

66 Tô Thị Hương 000841/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

- Thực hiện kỹ thuật Chăm sóc Phục hồi chức năng 

cho BN sau TBMMN và liệt tuỷ, Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sĩ Y học cổ truyền

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Ngoại tổng 

hợp - khoa Phụ. Chứng chỉ đào  

tạo y sĩ chuyên ngành YHCT

67 Trịnh Thị Ước 000850/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. Sắc thuốc thang.

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn y sĩ YHCT.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng phòng Tổ chức 

hành chính, tăng cường khoa 

Ngũ Quan; Bằng tốt nghiệp 

Trung học chuyên nghiệp Y sĩ 

YHCT.

68 Ngô Diệu Phương 000860/HAG-CCHN
- Chăm sóc bệnh nhân thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa khoa,Y học cổ truyền.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Châm cứu - 

Dưỡng sinh; Chức nhận đào tạo 

y sĩ chuyên ngành YHCT

69 Đặng Thị Khuyên 001981/HAG-CCHN

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sĩ Y học cổ 

truyền, 

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng trưởng khoa Ngũ 

Quan; Bằng tốt nghiệp Trung 

học CN chuyên ngành Y sĩ 

YHCT

70 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 000887/HAG-CCHN

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sĩ Y học cổ 

truyền, 

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Ngũ Quan; 

Chứng chỉ đào tạo chuyên ngành 

YHCT

71 Nguyễn Thu Hoài 000888/HAG-CCHN

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Y học cổ truyền, 

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Ngũ Quan; 

Chứng nhận đào  tạo y sĩ chuyên 

khoa YHCT;  Chứng nhận đào 

tạo Điều dưỡng chuyên khoa Tai 

Mũi Họng
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STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

72 Giàng Thị Xa 000043/HAG-GPHN

- Điều dưỡng

- Thực hiện các kỹ thuật VLTL-PHCN cơ bản

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn y sĩ YHCT

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Châm cứu - 

Dưỡng sinh; Chứng nhận đào 

tạo y sĩ chuyên khoa YHCT; 

Chứng chỉ đào tạo liên tục 

VLTL-PHCN cơ bản

73 Nguyễn Thị Thúy Nhàn 000869/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sĩ  đa khoa; Y 

học cổ truyền

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Châm cứu - 

Dưỡng sinh; Chứng chỉ đào tạo 

y sĩ chuyên ngành YHCT

74 Trịnh Thị Thắm 000893/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sĩ YHCT

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Khám bệnh đa 

khoa -Hồi sức cấp cứu; Chứng 

chỉ đào tạo Y sĩ chuyên ngành 

YHCT

75 Hoàng Thị Bích Hạnh 000857/HAG-CCHN

- Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các kỹ thuật Cử nhân 

đại học điều dưỡng chuyên ngành phụ sản, 

- Chăm sóc người bệnh, thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Y học cổ truyền

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Nữ hộ sinh,

Phòng tổ chức hành chính, 

Chứng nhận đào tạo y sĩ chuyên 

khoa YHCT

76 Chu Thị Mùi 000822/HAG-CCHN
- Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các kỹ thuật Cử nhân 

đại học điều dưỡng chuyên ngành phụ sản

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại 

tổng hợp - khoa Phụ; chứng 

nhận hoàn thành khoá học Chăm 

sóc bệnh nhân sau phẫu thuật.

77 Nguyễn Thị Loan 000168/HAG-GPHN

- Hộ sinh

- Chăm sóc người bệnh, thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Y học cổ truyền

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Nữ hộ sinh khoa Ngoại tổng hợp 

- khoa Phụ

78 Lê Thị Ánh Tuyết 000832/HAG-CCHN

- Thực hiện các kỹ thuật của Y sĩ Y học cổ truyền, 

- Thực hiện kỹ thuật Phục hồi chức năng. 

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Ngoại tổng 

hợp - khoa Phụ; Chứng chỉ đào 

tạo PHCN cơ bản; Bằng tốt 

nghiệp trung học CN y sĩ  

chuyên ngành YHCT

79 Dương Thị Phương Hoa 000892/HAG-CCHN

- Thực hiện các kỹ thuật của Y sĩ Y học cổ truyền, 

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Châm cứu - 

Dưỡng sinh; Chứng nhận đào 

tạo y sĩ chuyên khoa YHCT

80 Mai Thị Hồng Chiên 000381/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

 - Thực hiện các kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng, 

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Y học cổ truyền

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng; Chứng 

nhận đào tạo Y sĩ chuyên ngành 

YHCT; Chứng chỉ đào tạo 

VLTL-PHCN cơ bản
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STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

81 Nguyễn Thị Huyền 000111/HAG-GPHN
- Điều dưỡng

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật YHCT

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng phòng Tổ chức 

hành chính, tăng cường khoa 

Ngũ Quan; Chứng nhận đào tạo 

chuyên khoa YHCT

82 Lê Thị Thúy 000831/HAG-CCHN

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn y sĩ đa khoa, Y 

học cổ truyền. 

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp - 

khoa Nhi; Chứng chỉ đào tạo Y 

sĩ chuyên ngành YHCT.

83 Quan Thị Hương 000840/HAG-CCHN
- Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng đại học

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng

Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn - Dinh dưỡng

84 Phùng Thị Hằng 000038/HAG-GPHN

- Điều dưỡng

- Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng chuyên khoa Y 

học cổ truyền

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Chẩn đoán 

hình ảnh - thăm dò chức năng, 

Chứng nhận đào  tạo chuyên 

ngành YHCT; Chứng chỉ đào 

85 Trần Thị Thanh Nga 000849/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Y học cổ truyền.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng phòng Kế hoạch 

tổng hợp-CNTT-ĐD, tăng 

cường sắc thuốc tại khoa Dược. 

Chứng nhận đào tạo y sĩ chuyên 

khoa YHCT

86 Nguyễn Thị Dung 000889/HAG-CCHN
- Kỹ thuật viên vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng. 

- Thực hiện kỹ thuật châm cứu.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y khoa Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng; Chứng 

nhận đào tạo châm cứu

87 Nguyễn Thị Tần 0003001/HAG-CCHN
- Chăm sóc người bệnh. Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của cử nhân Phục hồi chức năng

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y khoa Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng

88 Tô Thị Nhung 000844/HAG-CCHN

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y khoa Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng; Bằng tốt 

nghiệp trung học KTV PHCN

89 Đàm Hải Linh 004183/HAG-CCHN - Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò 

chức năng

90 Dương Thị An 002996/HAG-CCHN

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Hộ sinh trung 

học và thực hiện các kỹ thuật chuyên môn xét nghiệm 

cơ bản

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò 

chức năng

91 Nguyễn Thị Cẩm Vân 000877/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò 

chức năng
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STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

92 Trần Thị Hậu 000057/HAG-GPHN - Điều dưỡng

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Khám bệnh đa 

khoa -Hồi sức cấp cứu; Chứng 

chỉ đào tạo liên tục Quản lý 

bệnh mạn tính

93 Nguyễn Thị Lý 004362/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng.

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Khám bệnh đa 

khoa -Hồi sức cấp cứu

94 Nguyễn Xuân Kiên 000878/HAG-CCHN
- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật viên X-

Quang

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò 

chức năng.

95 Nguyễn Thị Hoài Thương 000267/HAG-CCHN
Chăm sóc bệnh nhân. Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa

Từ 7h30’đến 17h30’ thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  Thời 

gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng khoa Khám bệnh đa 

khoa-Hồi sức cấp cứu; Chứng 

chỉ đào tạo Chăm sóc bệnh nhân 

Hồi sức cấp cứu

P. Hà Giang 2, ngày         tháng 5 năm 2026

KT.GIÁM ĐỐC

Vương Thị Duyên

PHÓ GIÁM ĐỐC
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